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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 12/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BTH 0 0 3 57.600 3 57.600
2 CNT 0 0 11 154.000 11 154.000
3 FT1 0 0 2.000 76.600.000 2.000 76.600.000
4 FTM 0 0 20 56.000 20 56.000
5 KHA 0 0 9 172.800 9 172.800
6 LCM 0 0 173 437.700 173 437.700
7 LMH 0 0 16 150.400 16 150.400
8 PXI 0 0 70 227.300 70 227.300
9 PXS 0 0 118 751.100 118 751.100

10 QTP 0 0 100 1.660.000 100 1.660.000
11 RIC 0 0 66 673.200 66 673.200
12 SRB 0 0 19 60.900 19 60.900
13 TBR 0 0 25.700 199.850.000 25.700 199.850.000
14 VAB 0 0 92 799.000 92 799.000
15 VFC 0 0 5 98.000 5 98.000
16 VLC 0 0 47 892.200 47 892.200
17 VTA 0 0 60 306.000 60 306.000

Tổng 0 0 28.509 282.946.200 28.509 282.946.200


